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TT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn được đào tạo 

Nghiệp vụ 

 sư phạm 

Trình độ kỹ năng 

nghề 
Tin học Ngoại ngữ 

Môn học, tín chỉ  

được phân công giảng dạy 

1 
Nguyễn Thành 

Thạch 
Luật 

NVSP cho 

GV ĐH, CĐ 
Cử nhân 

UDCNTT 

cơ bản 
B Pháp luật; 2 

2 
Nguyễn Lương 

Việt 

Giáo dục Quốc 

phòng An ninh 

NVSP cho 

GV ĐH, CĐ 
Cử nhân 

THUDVP 

nâng cao 
B Giáo dục Quốc phòng-An ninh 

3 Đào Mai Linh 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
ĐHSP Cử nhân 

THUDVP 

nâng cao 

Cử nhân 

Sư phạm 

Tiếng 

Anh 

Tiếng Anh; 5 

4  Võ Hồng Ân Triết học 
NVSP cho 

GV ĐH, CĐ 
Thạc sĩ 

Chứng chỉ 

Tin học đại 

cương 

TOEFL 

353 
Giáo dục chính trị; 4 

5 Lê Đức Anh 
Công nghệ 

 Thông tin 

NVSP dạy 

nghề TC, CĐ 
Kỹ sư 

Kỹ sư 

CNTT 
B Tin học; 3 

6 Nguyễn Văn Vịnh 

Sư phạm Thể dục 

thể thao-Giáo dục 

quốc phòng 

ĐHSP Cử nhân UDVPNC B Giáo dục thể chất 

7 Nguyễn Bảo Thái Văn hoá học 
NVSP cho 

GV ĐH, CĐ 
Thạc sĩ 

UDCNTT 

nâng cao 
B1 

- Tâm lý du khách; 2 

- Văn hoá ẩm thực; 2 

- Văn hoá du lịch; 2 



8 Huỳnh Trọng Hiếu 
Quản trị dịch vụ 

Du lịch- lữ hành 

NVSP cho 

GV ĐH, CĐ 
Cử nhân 

THUDVP  

nâng cao 

TA giao 

tiếp nâng 

cao 

- Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc 

khách hàng; 2 

- Tổng quan du lịch; 2 

- Marketing du lịch; 2 

9 Lê Tiêu Ngọc Liên 

Cử nhân Tài 

chính- ngân hàng, 

Ngữ văn Anh 

NVSP cho 

GV ĐH, CĐ 
Cử nhân 

UDCNTT 

cơ bản 

Cử nhân 

Ngữ văn 

Anh 

- Nghiệp vụ thanh toán; 3 

10 
Nguyễn Lê Phương 

Anh 

Luật kinh tế, Cử 

nhân Quản trị du 

lịch và lữ hành, 

Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh 

NVSP cho 

GV ĐH, CĐ 

 

Thạc sĩ 

Cử nhân 

THUDVP  

nâng cao 

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh 

- Nghiệp vụ hướng dẫn viên du 

lịch; 4 

- Nghiệp vụ lưu trú; 3 

- Tiếng Anh chuyên ngành 1; 3 

11 Hoàng Thị Vân 

Quản trị kinh 

doanh, Quản trị 

kinh doanh du 

lịch và nhà hàng 

khách sạn 

NVSP cho 

GV ĐH, CĐ 

Thạc sĩ; 

Cử nhân 

UDCNTT 

cơ bản 

TA 

khung 

năng lực 
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- Quản trị chất lượng dịch vụ 

trong du lịch; 2 

- Quản lý nhà nước về du lịch; 2 

- Nghiệp vụ lữ hành; 4 

12 
Đào Thị Hồ 

Phương 

Văn hoá học, 

Tiếng Nhật 

NVSP Lý 

luận dạy học 

và giáo dục 

Thạc sĩ; 

Cử nhân 

Tin học cơ 

bản 

Cử nhân 

Tiếng 

Nhật 

- Văn hoá Việt Nam; 2 

13 Lê Thị Hường 

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường, Địa lý 

(Bản đồ, Viễn 

thám và GIS) 

Nghiệp vụ sư 

phạm 

Thạc sĩ; 

Cử nhân 

THUDVP  

nâng cao 
B 

- Địa lý du lịch Việt Nam; 2 

- Môi trường và An ninh- an 

toàn trong du lịch; 2 



14 Đỗ Mạnh Tuấn 

Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ 

hành, Ngữ văn 

Anh 

NVSP cho 

GV ĐH, CĐ 

Thạc sĩ; 

Cử nhân 

UDCNTT 

cơ bản 

Cử nhân 

Ngữ văn 

Anh 

- Tiếng Anh chuyên ngành 2; 3 

- Quản trị lễ tân khách sạn; 3 

15 Ngô Xuân Hào Du lịch 
NVSP cho 

GV ĐH, CĐ 
Thạc sĩ 

THUDVP  

nâng cao 
B 

- Hệ thống danh tích và danh 

thắng Việt Nam; 2 

- Các dân tộc Việt Nam; 2 

16 
Huỳnh Võ  

Hữu Tâm 

Quản trị kinh 

doanh 

NVSP cho 

GV ĐH, CĐ 
Thạc sĩ Thạc sĩ B1 - Tổ chức sự kiện; 3 

17 Trần Nam Phi Lịch sử Việt Nam 
NVSP cho 

GV ĐH, CĐ 
Thạc sĩ 

UDCNTT 

cơ bản 
B1 

- Lịch sử văn minh thế giới; 2 

- Tiến trình lịch sử Việt Nam; 2 

 


